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TÒA ÁNNHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

Bản án số: 05/2025/HS-PT 

Ngày 11 - 4 - 2025 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN  NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

  Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Bà Đoàn Thị Kim Thương; 

  Các Thẩm phán:                           Ông Phan Hồng Phước; 

                                                      Ông Trần Việt Trung. 

 

- Thư ký phiên tòa: Ông Trần Nhật Ánh- Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Quảng Trị. 

- Đại diện Viện kiểm sát tỉnh Quảng Trị tham gia phiên tòa: Ông Trần 

Cúc Phương- Kiểm sát viên.  

Ngày 11 tháng 4 năm 2025, tại Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị xét xử 

công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 04/2025/TLPT- HS ngày 25 tháng 

02 năm 2025, đối với bị cáo Phan Thị H (tên gọi khác: Bé em), do có kháng cáo 

của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 04/2025/HS-ST ngày 15 tháng 01 

năm 2025 của Tòa án nhân dân thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.      

  Bị cáo có kháng cáo: Phan Thị H (tên gọi khác: Bé em), sinh ngày 11 

tháng 01 năm 1976 tại Quảng Trị; nơi cư trú: Thôn Nhan Biều 2, xã Triệu Thượng, 

huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hóa: 7/12; 

dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phan 

Văn Tính và bà Lê Thị Sen; sống như vợ chồng với ông Nguyễn Trường và có 

với nhau 02 con, lớn sinh năm 2003, nhỏ sinh năm 2004; tiền án, tiền sự: Không   

Nhân thân: 

- Ngày 28/6/2010, Công an thị xã Quảng Trị xử phạt 1.500.000 đồng về 

hành vi đánh bạc. 

- Ngày 20/10/2014, Công an thị xã Quảng Trị xử phạt 1.000.000 đồng về 

hành vi đánh bạc. 
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- Ngày 28/4/2017, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị xử 

phạt 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc. 

- Ngày 27/01/2020, Công an thị xã Quảng Trị xử phạt 1.500.000 đồng về 

hành vi đánh bạc. 

- Ngày 21/12/2021, Công an thị xã Quảng Trị xử phạt 1.500.000 đồng về 

hành vi đánh bạc. 

Bị cáo được áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”; có 

mặt. 

Ngoài ra, trong vụ án còn có bị cáo Hồ Thị Thiện N không có kháng cáo 

và không bị kháng nghị.  

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào lúc 16 giờ 45 phút ngày 10/9/2024, Tổ tuần tra Công an thị xã Quảng 

Trị phát hiện chị Trần Thị N đang có hành vi ghi lô đề với Phan Thị H tại đường 

Trần Quốc Toản, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị với số tiền ghi trên phơi đề là 

135.000 đồng nên đã tiến hành lập biên bản, thu giữ tài sản, vật chứng có liên 

quan và mời về trụ sở để làm việc. Qua kiểm tra điện thoại của H phát hiện tại 

mục tin nhắn của ứng dụng mạng xã hội Zalo có tên “Hue Phan”, được đăng ký 

bằng số điện thoại 098 3422245 chứa các tin nhắn liên quan đến hành vi đánh 

đề với tài khoản Zalo “thiennguyen”được đăng ký bằng số điện thoại 

0987442926 của Hồ Thị Thiện N cụ thể:  

- Ngày 10/9/2024, N nhắn tin ghi lô đề đài Miền Trung gồm (Đắk Lắk, 

Quảng Nam) với tổng số tiền là 4.160.000 đồng. 

- Ngày 29/8/2024, N nhắn tin ghi lô đề đài Miền Trung gồm (Quảng Bình, 

Quảng Trị, Bình Định) số tiền đánh 5.928.000 đồng; ghi lô đề đài Miền Bắc (Hà 

Nội) số tiền đánh là 2.327.000 đồng.  

Quá trình điều tra xác định H và N quy ước với nhau cách thức, ký hiệu, 

tỷ lệ, hình thức thanh toán đánh bạc qua tin nhắn điện thoại. Việc chơi số đề, 

dựa trên kết quả xổ số kiến thiết Miền Trung mở thưởng bắt đầu từ 17 giờ 15 

phút đến 17 giờ 35 phút hàng ngày, kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở 

thưởng từ 18 giờ 15 phút đến 18 giờ 35 phút hàng ngày. Sau khi tiến hành đối 

chiếu kết quả mở thưởng với đài ghi trong ngày nếu không trùng với kết quả mở 

thưởng thì thua và mất số tiền đã đặt cược, nếu trùng với kết quả mở thưởng thì 

thắng và được nhận số tiền theo hình thức và tỷ lệ như sau: 
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Hình thức và tỷ lệ thắng thua đối với đài Miền Trung: 

Cược giải đặc biệt: Người mua được mua 01 hoặc nhiều con số tự nhiên 

bất kỳ gồm 03 chữ số, nếu số nào trùng với 03 chữ số cuối cùng của giải đặc biệt 

thì thắng cược được số tiền bằng số tiền cược nhân 600 lần. 

Cược giải 06 lô: Người mua được mua 01 hoặc nhiều con số tự nhiên bất 

kỳ gồm 03 chữ số, nếu có số nào trùng với 03 chữ số cuối cùng ở các giải đặc 

biệt, giải 05, giải 06 và giải 07 thì thắng cược được số tiền bằng số tiền cược 

nhân với 100 lần, nhân với số lần xuất hiện của con số đó. 

Cược giải 17 lô: Người mua được mua 01 hoặc nhiều con số tự nhiên bất 

kỳ gồm 03 chữ số, nếu có số trùng với 03 chữ số cuối cùng ở tất cả các giải (trừ 

giải tám) thì thắng cược được số tiền bằng số tiền cược nhân 30 lần, nhân với số 

lần xuất hiện của con số đó. 

Cược giải đầu: Người mua được mua 01 hoặc nhiều số tự nhiên bất kỳ 

gồm 02 chữ số, nếu số nào trùng với 02 chữ số của giải tám thì thắng cược được 

số tiền bằng số tiền cược nhân 70 lần. 

Cược giải đuôi: Người mua được mua 01 hoặc nhiều số tự nhiên bất kỳ 

gồm 02 chữ số, nếu số nào trùng với 02 chữ số của giải đặc biệt thì thắng cược 

được số tiền bằng số tiền cược nhân 70 lần. 

Cược giải 18 lô: Người mua được mua 01 hoặc nhiều số tự nhiên bất kỳ 

gồm 02 chữ số, nếu số nào trùng với 02 chữ số cuối cùng ở tất cả các giải thì 

thắng cược được số tiền bằng số tiền cược nhân với 05 lần và nhân với số lần 

xuất hiện của con số đó. 

Hình thức và tỷ lệ thắng thua đối với đài Miền Bắc: 

Cược giải đặc biệt: Người mua được mua 01 hoặc nhiều con số tự nhiên 

bất kỳ gồm 03 chữ số, nếu số nào trùng với 03 chữ số cuối cùng của giải đặc biệt 

thì thắng cược được số tiền bằng số tiền cược nhân 600 lần. 

Cược giải 10 lô: Người mua được mua 01 hoặc nhiều con số tự nhiên bất 

kỳ gồm 03 chữ số, nếu có số nào trùng với 03 chữ số cuối cùng ở các giải đặc 

biệt, giải 05 và giải 06 thì thắng cược được số tiền bằng số tiền cược nhân với 55 

lần, nhân với số lần xuất hiện của con số đó. 

Cược giải 23 lô: Người mua được mua 01 hoặc nhiều con số tự nhiên bất 

kỳ gồm 03 chữ số, nếu có số nào trùng với 03 chữ số cuối cùngtừ giải 6 đến giải 

đặc biệt (trừ giải bảy) thì thắng cược được số tiền bằng số tiền cược nhân với 25 

lần, nhân với số lần xuất hiện của con số đó. 

Cược giải 27 lô: Người mua được mua 01 hoặc nhiều con số tự nhiên bất 

kỳ gồm 02 chữ số, nếu có số trùng với 02 chữ số cuối cùng ở tất cả các giải thì 
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thắng cược được số tiền bằng số tiền cược nhân 3,3 lần, nhân với số lần xuất 

hiện của con số đó. 

Cược giải đầu: Người mua được mua 01 hoặc nhiều số tự nhiên bất kỳ 

gồm 02 chữ số, nếu số nào trùng với 02 chữ số của giải bảy thì thắng cược được 

số tiền bằng số tiền cược nhân 70 lần. 

Cược giải đuôi: Người mua được mua 01 hoặc nhiều số tự nhiên bất kỳ 

gồm 02 chữ số, nếu số nào trùng với 02 chữ số của giải đặc biệt thì thắng cược 

được số tiền bằng số tiền cược nhân 70 lần. 

Cược giải xiên 2: Người mua được mua 02 cặp số tự nhiên bất kỳ gồm 02 

chữ số, nếu trùng với 02 chữ số cuối cùng ở tất cả các giải (trùng cả cặp 02 số) 

thì thắng cược được số tiền bằng số tiền cược nhân với 10 lần. 

Cược giải xiên 3: Người mua được mua 03 cặp số tự nhiên bất kỳ gồm 02 

chữ số, nếu trùng với 02 chữ số cuối cùng ở tất cả các giải (trùng cả cặp 03 số) 

thì thắng cược được số tiền bằng số tiền cược nhân với 40 lần. 

Với hình thức và tỷ lệ đánh bạc nêu trên, đối chiếu với kết quả mở thưởng 

đài Miền Trung, Miền Bắc ngày 29/8/2024 thì N thắng cược số đầu “36”  đài 

Quảng Trị với số tiền 1.820.000 đồng; thắng cược số đuôi “42” đài Hà Nội với 

số tiền 9.100.000 đồng. Tổng số tiền H và N sử dụng vào mục đích đánh bạc 

ngày 29/8/2024 là 19.175.000 đồng. 

Quá trình điều tra xác định: Vụ việc xảy ra ngày 10/9/2024 chưa đủ yếu tố 

cấu thành tội đánh bạc nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Quảng Trị 

đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và tịch thu sung công quỹ Nhà 

nước số tiền 4.295.000 đồng. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 04/2025/HSST ngày 15/01/2025 của Tòa 

án nhân dân thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, đã quyết định: 

 Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; khoản 1 Điều 38; điểm s khoản 1, khoản 2 

Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Phan Thị 

H 06 (sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền 

kháng cáo theo quy định pháp luật. 

Ngày 22/01/2025, bị cáo Phan Thị H có đơn kháng cáo xin chuyển từ hình 

phạt tù sang hình phạt tiền với lý do: 

+ Bị cáo là lao động chính trong gia đình, chồng bị tai nạn chấn thương sọ 

não nằm 1 chỗ, hiện đang trực tiếp nuôi 02 con trai, con lớn sinh năm 2003 đang 

học năm thứ 4 Đại học Bách khoa tại Đà Nẵng, con nhỏ sinh năm 2004 bị thiểu 

năng trí tuệ, nếu đi thi hành hình phạt tù thì không có ai chăm sóc, nuôi chồng, 
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con. Bản thân đã nhận thức được hành vi phạm tội của mình và thể hiện sự ăn 

năn hối hận. 

+ Tại giai đoạn phúc thẩm, bị cáo nộp 01 Đơn trình bày hoàn cảnh, có xác 

nhận của UBND xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị phát biểu 

ý kiến:  

 Bản án sơ thẩm đã xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự cho bị cáo. Tại giai đoạn phúc thẩm bị cáo H có nộp thêm Đơn trình bày hoàn 

cảnh, có xác nhận của UBND xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, nên áp 

dụng thêm cho bị cáo tình tiết giảm nhẹ ở khoản 2 Điều 51 và áp dụng Điều 35 

Bộ luật hình sự chuyển hình phạt tù sang hình phạt tiền với mức từ 35.000.000 

đồng đến 40.000.000 đồng. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng: Đơn kháng cáo của bị cáo Phan Thị H phù hợp với Điều 

331 và Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự về chủ thể và thời hạn kháng cáo nên 

Hội đồng xét xử phúc thẩm xét kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

[2] Về hành vi phạm tội: Bị cáo H khai nhận, ngày 29/8/2024, bị cáo cùng 

Hồ Thị Thiện N đánh bạc được thua bằng tiền, dưới hình thức ghi lô đề, số tiền 

sử dụng để đánh bạc 19.175.000 đồng, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội 

“Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. 

[3] Xét kháng cáo của bị cáo Phan Thị H: Toà án cấp sơ thẩm đã áp dụng 

cho bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ “Thành khẩn khai báo, ăn năn hối 

cải” quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, bị cáo đã giao nộp số 

tiền thu lợi bất chính nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ ở khoản 2 Điều 51 Bộ 

luật hình sự. Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo nộp 01 Đơn trình bày hoàn cảnh gia 

đình có địa phương nơi bị cáo cư trú xác nhận, bị cáo là lao động duy nhất, đang 

một mình nuôi 02 con, con trai lớn đang theo học Đại học, con trai nhỏ bị thiểu 

năng trí tuệ, nên áp dụng thêm cho bị cáo tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 

Điều 51 của Bộ luật hình sự. 

Mặc dù bị cáo đã từng bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc, nhưng 

xem xét cho bị cáo là phụ nữ một mình đang nuôi 02 con còn sống phụ thuộc 

mẹ, số tiền tham gia đánh bạc không lớn, sau khi thực hiện hành vi phạm tội bị 
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cáo đã có thái độ hối lỗi, có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Tại giai đoạn phúc thẩm bị 

cáo có thêm tình tiết giảm nhẹ, nên xem xét chuyển sang hình phạt tiền, tạo điều 

kiện cho bị cáo có cơ hội sửa chữa bản thân, lo cho gia đình và nuôi dạy con cái. 

[4] Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử chấp nhận đề nghị của Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị, chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phan Thị H 

sửa bản án sơ thẩm về hình phạt. 

[5] Về án phí: Kháng cáo của các bị cáo được chấp nhận nên không phải 

chịu án phí hình sự phúc thẩm theo luật định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

1. Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355; Điều 357 Bộ luật tố tụng hình 

sự: Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phan Thị H (tên gọi khác Bé em), sửa bản 

án sơ thẩm số 04/2025/HSST ngày 15/01/2025 của Tòa án nhân dân thị xã 

Quảng Trị về hình phạt. 

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, 

khoản 2 điều 51 và điểm b khoản 1 Điều 35 của Bộ luật Hình sự, xử phạt Phan 

Thị H  35.000.000 (Ba mươi lăm triệu) đồng về tội “Đánh bạc”. 

2. Về án phí: Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án 

phí và lệ phí Tòa án: Bị cáo Phan Thị H không chịu án phí hình sự phúc thẩm.  

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Quảng Trị; 

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị; 

-TAND thị xã Quảng Trị. 

- VKSND thị xã Quảng Trị; 

- Công an thị xã Quảng Trị; 

- Chi cục THADS thị xã Quảng Trị; 

- Bị cáo; 

- Phòng KTNV & THA; 

- Lưu: Hồ sơ, Tổ HCTP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

                                (đã ký) 

 

 

 Đoàn Thị Kim Thương 
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HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

  Thẩm phán thành viên                                Thẩm phán chủ tọa  

 

 

 

 

    Phan Hồng Phước      Trần Việt Trung            Đoàn Thị Kim Thương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


